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BÀI 19
 I. Dân số thế giới 
1. Đặc điểm dân số thế giới 
- Dân số thế giới tăng lên theo thời gian (2020 - khoảng 7,79 tỉ người). 
- Dân số giữa các nước, các vùng lãnh thổ rất khác nhau. Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia đông dân nhất trên thế giới chiếm 36,17%. 
2. Tình hình phát triển dân số thế giới 
- Dân số trên thế giới không ngừng tăng, dẫn đến hiện tượng “bùng nổ dân số”. 
- Dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thế kỉ XXI, nhưng với tốc độ chậm hơn  
- Dân số tăng gây ra những vấn đề về kinh tế - xã hội, môi trường, suy thoái tài nguyên. 
II. Gia tăng dân số 
1. Gia tăng dân số tự nhiên 
Gia tăng dân số tự nhiên là gia tăng dân số do hai nhân tố sinh đẻ và tử vong quyết định, thể hiện qua tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. 
a. Tỉ suất sinh thô 
- Tỉ suất sinh thô là sự tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm còn sống so với số dân trung bình ở cùng thời điểm. 
- Trên thế giới, tỉ suất sinh thô năm 2020 là 19%o và dự báo có xu hướng giảm. 
- b. Tỉ suất tử thô 
- Tỉ suất tử thô là sự tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm. - Trên thế giới, tỉ suất tử thô năm 2020 là 7%o và có xu hướng tăng. 
- c. Tỉ suất tăng dân số tự nhiên 
- Tỉ suất tăng dân số tự nhiên được xác định bằng hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô trong một khoảng thời gian xác định trên một đơn vị lãnh thổ. 
- Tỉ suất tăng dân số tự nhiên thế giới năm 2020 là 1,2% và dự báo có xu hướng giảm. 
2. Gia tăng dân số cơ học 
Gia tăng dân số cơ học gồm hai bộ phận xuất cư và nhập cư. 
- Tỉ suất nhập cư là tương quan giữa số người di chuyển đến một vùng lãnh thổ so với số dân trung bình cùng thời điểm. 
- Tỉ suất xuất cư là tương quan giữa số người di chuyển ra khỏi một vùng lãnh thổ so với số dân trung bình cùng thời điểm. 
- Tỉ suất gia tăng dân số cơ học là hiệu số giữa tỉ suất nhập cư và tỉ suất xuất cư. 
- Gia tăng cơ học không làm thay đổi số dân trên toàn thế giới nhưng có thể làm thay đổi số dân và tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội từng quốc gia và khu vực. 
3. Gia tăng dân số thực tế 
- Gia tăng dân số thực tế được xác định bằng tổng số giữa tỉ suất tăng dân số tự nhiên và tỉ suất tăng dân số cơ học (tính bằng %). 
- Gia tăng dân số thực tế của thế giới có xu hướng giảm (châu Phi là châu lục có gia tăng dân số thực tế cao nhất và châu Âu thấp nhất). 
- Trên quy mô thế giới, gia tăng dân số thực tế phụ thuộc vào gia tăng dân số tự nhiên. 
III. Các nhân tố tác động đến gia tăng dân số thế giới 
- Nhân tố kinh tế - xã hội: 
+ Các quốc gia, vùng lãnh thổ có trình độ phát triển kinh tế cao, điều kiện sống tốt, thu nhập của người dân cao, cơ sở hạ tầng hiện đại sẽ thu hút dân nhập cư và ngược lại. 
+ Chính sách dân số, phong tục, tập quán và tâm lí xã hội, độ tuổi kết hôn,... ở mỗi vùng lãnh thổ từng thời kì nhất định có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến sự gia tăng dân số. 
- Nhân tố tự nhiên - sinh học: điều kiện tự nhiên (vị trí địa lí, khí hậu, đất đai, sông ngòi,...); cơ cấu sinh học của dân số (độ tuổi, giới tính),... tác động đến gia tăng dân số. 
- Các nhân tố khác: thiên tai, dịch bệnh,... ảnh hưởng đến gia tăng dân số ở các khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới 
 
BÀI 20 
I. Cơ cấu sinh học 
1. Cơ cấu dân số theo giới 
- Cơ cấu dân số theo giới trên thế giới có hai cách tính. Một là phân chia tổng dân số thành tỉ lệ giới nam và nữ; hai là tương quan tỉ số giới tính nam so với 100 nữ. 
- Cơ cấu dân số theo giới biến động theo thời gian khác nhau ở từng nước, từng khu vực, châu lục. 
2. Cơ cấu dân số theo tuổi 
*	Khái niệm: Là tập hợp những nhóm người được sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định. 
*	Phân loại: Dựa vào khoảng cách tuổi, thông thường cơ cấu dân số theo tuổi được chia thành hai loại: Độ tuổi có khoảng cách đều nhau, độ tuổi có khoảng cách không đều nhau. 
* Tháp dân số 
- Để biểu hiện cơ cấu sinh học của dân số, người ta thường sử dụng tháp dân số. 
- Có ba kiểu tháp dân số cơ bản: kiểu mở rộng, kiểu thu hẹp và kiểu ổn định. 
- Mỗi kiểu tháp dân số có những đặc điểm riêng về hình dạng phản ánh cơ cấu tuổi, giới tính trong hiện tại và sự phát triển dân số trong tương lai của mỗi lãnh thổ. 
	
	Kiểu mở rộng 
	Kiểu ổn định 
	Kiểu thu hẹp 

	Hình dáng 
	Tháp dân số có dáng nhọn, đáy rộng, càng lên phía đỉnh tháp càng hẹp lại. 
	Tháp dân số có dáng nhọn, song có chiều cao lớn hơn. 
	Tháp dân số không còn dáng nhọn, đáy tháp hẹp lại; sự chênh lệch về độ rộng giữa đáy và đỉnh tháp không đáng kể. 

	Đặc điểm 
	Thể hiện tỉ suất sinh cao, tỉ suất từ thấp, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh, phần lớn dân thuộc nhóm tuổi trẻ. Đây thường là kiểu cơ cấu dân số của các nước chậm phát triển. 
	Thể hiện tỉ suất sinh cao, tỉ suất từ thấp, tuổi thọ trung bình đang tăng dần. Đây thường là kiểu cơ cấu dân số của các nước đang phát triển. 
	Thể hiện tỉ suất sinh và tử đều thấp, tuổi thọ trung bình cao. Đây là kiểu Cơ cấu dân số của các nước phát triển. 


II. Cơ cấu xã hội 
Cơ cấu dân số về mặt xã hội phản ánh những khía cạnh xã hội của dân cư ở một lãnh thổ, gồm một số loại: cơ cấu dân số theo lao động, cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá,... 
1. Cơ cấu dân số theo lao động 
Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế. a. Nguồn lao động 
- Khái niệm: Là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động. 
- Phân loại: Nguồn lao động thường được chia thành hai nhóm: dân số hoạt động kinh tế và dân số không hoạt động kinh tế. 
b. Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế 
- Cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế là sự phân chia hoạt động kinh tế của dân số theo ba khu vực: khu vực I, khu vực II và khu vực III. 
- Cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. 
- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế thay đổi theo thời gian ở từng quốc gia, từng khu vực trên thế giới. 
2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá 
- Ý nghĩa 
+ Phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư. 
+ Một tiêu chí để đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc gia. 
- Để xác định cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá, người ta thường dựa vào: 
+ Tỉ lệ người biết chữ (của nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên). 
+ Số năm đi học trung bình của nhóm dân số từ 25 tuổi trở lên). 
- Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá có sự khác nhau giữa các nước, các khu vực trên thế giới, giữa thành thị và nông thôn 
BÀI 21 
I. Phân bố dân cư 
1. Tình hình phân bố dân cư trên thế giới 
- Sự phân bố dân cư trên thế giới không đều trong không gian, biến động theo thời gian. - Con người sống khắp nơi trên bề mặt các lục địa và các đảo, quần đảo giữa đại dương. 
- Trong một lục địa, khu vực, quốc gia và trong một vùng lãnh thổ của từng quốc gia, phân bố dân cư cũng không đều. 
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư trên thế giới 
Phân bố dân cư là một hiện tượng xã hội có tính quy luật, chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, bao gồm trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất nền kinh tế, điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ,... 
a. Các nhân tố kinh tế - xã hội 
- Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế có vai trò quyết định trong sự phân bố dân cư. 
- Lịch sử khai thác lãnh thổ và chuyển cư: những khu vực khai thác lâu đời có dân cư đông đúc hơn những khu vực mới khai thác. b. Các nhân tố tự nhiên 
Vị trí địa lí, các điều kiện tự nhiên (khí hậu, nước, địa hình, đất đai,...) tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn đến đời sống con người qua đó tác động đến sự phân bố dân cư. 
II. Đô thị hóa 
1. Khái niệm 
- Khái niệm: Là quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. 
- Tỉ lệ thị dân 
+ Là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ đô thị hóa của các quốc gia, khu vực. 
+ Tỉ lệ dân thành thị thế giới ngày càng tăng, các nước phát triển có tỉ lệ dân thành thị cao hơn các nước đang phát triển. 
2. Các nhân tố tác động đến đô thị hóa 
a. Nhân tố kinh tế - xã hội 
- Trình độ phát triển kinh tế bao gồm quy mô, tốc độ tăng trưởng GDP, cơ cấu ngành kinh tế, kết cấu hạ tầng, trình độ văn hóa, mức sống dân cư,... tác động mạnh đến quá trình đô thị hóa, mang tính chất quyết định trong quá trình đô thị hóa. 
- Đường lối và hệ thống chính sách của Nhà nước về quy hoạch đô thị là cơ sở pháp lí tạo điều kiện thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển mạng lưới đô thị. 
b. Nhân tố tự nhiên 
- Vị trí địa lí có ảnh hưởng đến lịch sử hình thành và phát triển đô thị, tính chất đô thị và lối sống đô thị. Các đô thị lớn có lịch sử phát triển lâu đời đều nằm ở những nơi có vị trí địa lí thuận lợi về giao thông, điều kiện sống,... 
- Những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ thu hút dân cư, do đó quá trình đô thị hóa diễn ra sớm hơn, quy mô lớn hơn. 
3. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường 
a. Tác động tích cực * Đối với kinh tế - xã hội 
- Đô thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. 
- Làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. 
- Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư,... 
* Đối với môi trường 
- Đô thị hóa mở rộng không gian đô thị và cải thiện cơ sở hạ tầng. 
- Hình thành môi trường đô thị hiện đại, tiếp cận với các dịch vụ tiện nghi. - Ứng xử văn minh, thực hiện quy định về vệ sinh môi trường tại đô thị,... b. Tác động tiêu cực 
* Đối với kinh tế - xã hội 
- Gây quá tải cơ sở hạ tầng dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng. 
- Tạo sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm, quản lí hành chính và trật tự an ninh đô thị. 
- Ở nông thôn sẽ thiếu hụt nguồn lao động, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. 
* Đối với môi trường 
- Làm suy giảm đa dạng sinh học, thay đổi địa hình bề mặt, mực nước ngầm,... 
- Môi trường bị ô nhiễm từ các chất thải trong sản xuất và sinh hoạt các đô thị. 
BÀI 23 
I. Khái niệm nguồn lực phát triển kinh tế 
- Khái niệm: Là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối, chính sách, vốn, thị trường... ở cả trong và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một quốc gia (hoặc lãnh thổ) nhất định. 
- Đặc điểm 
+ Nguồn lực luôn thay đổi theo không gian và thời gian. 
+ Các quốc gia (hoặc lãnh thổ) có thể làm thay đổi các nguồn lực theo hướng có lợi cho phát triển kinh tế. 
II. Phân loại và vai trò của nguồn lực phát triển kinh tế 
Các nguồn lực phát triển kinh tế rất đa dạng, mỗi loại nguồn lực đóng vai trò nhất định đối với sự phát triển kinh tế. 
1. Dựa vào nguồn gốc 
a. Phân loại [image: ] b. Vai trò 
- Vị trí địa lí được xem là nguồn lực có lợi thế so sánh trong phát triển kinh tế. Nguồn lực này tạo thuận lợi hay khó khăn trong việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế. 
- Nguồn lực tự nhiên là cơ sở tự nhiên của mọi quá trình sản xuất. Đó là những nguồn vật chất vừa phục vụ cho cuộc sống, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế. 
- Nguồn lực kinh tế - xã hội, nhất là dân cư và nguồn lao động, nguồn vốn, khoa học - kĩ thuật và công nghệ, chính sách và xu thế phát triển,... Có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế; là cơ sở lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể. 2. Dựa vào phạm vi lãnh thổ 
a. Phân loại 
[image: ] 
 
b. Vai trò 
- Nguồn lực trong nước đóng vai trò quan trọng, có tính chất quyết định trong việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 
- Nguồn lực ngoài nước đóng vai trò quan trọng, thậm chí đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể. 
BÀI 24 
I. Cơ cấu kinh tế 
1. Khái niệm cơ cấu kinh tế 
Cơ cấu kinh tế là tập hợp các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế hợp thành tổng thể nền kinh tế. Nội dung chủ yếu của cơ cấu kinh tế là: 
- Tập hợp các bộ phận (thành phần) hợp thành. 
- Các bộ phận có mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định theo một tương quan hay tỉ lệ nhất định. 
2. Phân loại cơ cấu kinh tế 
Cơ cấu nền kinh tế gồm ba bộ phận cơ bản hợp thành: Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ. 
[image: ] 
Hình 24.1. Sơ đồ phân loại cơ cấu kinh tế 
a. Cơ cấu ngành kinh tế 
- Khái niệm: Là tập hợp tất cả các ngành hình thành nền kinh tế và các mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng với nhau. 
- Đặc điểm 
+ Là bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu kinh tế. 
+ Phản ánh trình độ phân công lao động xã hội. 
+ Phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
- Dựa vào tính chất của hoạt động sản xuất, chia ra thành ba nhóm ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ. 
b. Cơ cấu thành phần kinh tế 
- Được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất. 
- Các thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật. 
- Việt Nam có các thành phần: kinh tế trong nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 
c. Cơ cấu lãnh thổ 
- Là một bộ phận của nền kinh tế, là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ. - Những sự khác biệt về ĐKTN, điều kiện kinh tế - xã hội, lịch sử,... đã dẫn đến sự phát triển không giống nhau giữa các vùng. 
- Dựa vào quy mô lãnh thổ sẽ có các cấp toàn cầu và khu vực, quốc gia, các vùng lãnh thổ trong phạm vi quốc gia. 
II. Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế 
*	Đặc điểm của GDP và GNI 
	Đặc điểm 
	GDP 
	GNI 

	Khái niệm 
	Là tổng giá trị (theo giá cả thị trường) của tất cả hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm). 
	Là tổng giá trị (theo giá cả thị trường) của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do tất cả công dân của một quốc gia tạo ra trong một năm. 

	Đối tượng đóng góp 
	Các thành phần kinh tế đóng góp vào GDP gồm cả thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài hoạt động tại quốc gia đó. 
	Công dân của một quốc gia có thể tạo ra các giá trị ở cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó. 

	Đo lường 
	GDP được tạo ra bởi các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ quốc gia ở một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm). 
	Chỉ số GNI đo lường tổng giá trị mà công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong thời gian (thường là 1 năm). 

	Ý nghĩa 
	Chỉ số GDP được dùng để phân tích quy mô, cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của một quốc gia. 
	GNI dùng để đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia một cách đầy đủ và đúng thực lực. 


*	GDP và GNI bình quân đầu người 
- Xác định bằng GDP hoặc GNI chia cho tổng số dân của quốc gia đó ở một thời điểm nhất định. 
- Chỉ số thu nhập theo đầu người phản ánh trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia. 
- Là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống. 
 
BÀI 25 
I. Vai trò, đặc điểm 
1. Vai trò 
- Cung cấp lương thực, thực phẩm và lâm sản cho nhu cầu xã hội. 
- Cung cấp nguyên liệu cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 
- Sản xuất ra các mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn ngoại tệ cho đất nước. 
- Tạo việc làm và thu nhập cho người dân. 
- Góp phần khai thác tốt các điều kiện sẵn có về tự nhiên, kinh tế - xã hội ở mỗi vùng. - Giữ gìn cân bằng sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 
2. Đặc điểm 
- Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích mặt nước là tư liệu sản xuất của ngành thuỷ sản. 
- Đối tượng của sản xuất nông, lâm, thủy sản là cây trồng và vật nuôi. 
- Sản xuất nông, lâm, thủy sản thường có tính mùa vụ. 
- Sản xuất nông, lâm, thủy sản chịu tác động của điều kiện tự nhiên. 
- Ngành nông, lâm, thủy sản có nhiều thay đổi trong nền sản xuất hiện đại. 
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
1. Vị trí địa lí 
- Ảnh hưởng đến sự phân bố của hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản. 
- Ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản. 
2. Điều kiện tự nhiên 
- Địa hình với các yếu tố như dạng địa hình, độ cao, độ dốc,... sẽ ảnh hưởng đến quy mô, phương hướng sản xuất nông, lâm, thủy sản. 
- Đất đai với các yếu tố như quỹ đất trồng, tính chất và độ phì của đất sẽ ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu và năng suất cây trồng, vật nuôi. 
- Khí hậu với các yếu tố như chế độ nhiệt, ẩm, yếu tố thời tiết,... sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất, mùa vụ và tính ổn định trong sản xuất. 
- Nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước ngọt ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố và quy mô của hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. 
- Sinh vật là nguồn cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và là cơ sở thức ăn cho chăn nuôi. 
3. Kinh tế - xã hội 
- Dân cư với các yếu tố như quy mô dân số, cơ cấu dân số, mật độ dân số,... ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản. 
- Nguồn lao động, trình độ người lao động, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ,... ảnh hưởng đến quy mô, năng suất và hiệu quả sản xuất nông, lâm, thuỷ sản. 
- Cơ sở vật chất - kĩ thuật ảnh hưởng đến quy mô, hiệu quả sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong ngành nông, lâm, thủy sản. 
- Tiến bộ khoa học - công nghệ giúp nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản; góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên nông nghiệp. 
- Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước có vai trò điều tiết sản xuất, ảnh hưởng đến tính chuyên môn hóa sản xuất. 
 
BÀI 26 
I. Địa lí ngành nông nghiệp 
1. Ngành trồng trọt 
a. Vai trò và đặc điểm - Vai trò: 
+ Trồng trọt là ngành quan trọng trong nông nghiệp, phát triển trồng trọt góp phần khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có của mỗi vùng, quốc gia. 
+ Ngành trồng trọt cung cấp lương thực - thực phẩm cho người dân. 
+ Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến; là cơ sở để phát triển chăn nuôi; là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị. 
+ Góp phần giữ gìn, cân bằng sinh thái, bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
- Đặc điểm: 
+ Đối tượng sản xuất chính của ngành trồng trọt là cây trồng, sử dụng đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu. 
+ Sự phát triển và phân bố ngành trồng trọt phụ thuộc chặt chẽ vào đất trồng và điều kiện tự nhiên. 
+ Ngành trồng trọt có tính mùa vụ. 
+ Trong nền sản xuất hiện đại, ngành trồng trọt có sự thay đổi về hình thức tổ chức sản xuất và phương thức sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản. 
b. Một số cây trồng chính trên thế giới 
- Cây lương thực 
+ Cây lương thực bao gồm một số loại cây chính như lúa mì, lúa gạo, ngô và một số cây lương thực khác. 
+ Mỗi loại cây lương thực đều có đặc điểm sinh thái và vùng phân bố khác nhau. 
	Cây lương thực 
	Đặc điểm sinh thái 
	Phân bố 

	Lúa gạo 
	Phát triển trong điều kiện khí hậu nóng ưa ẩm, đất phù sa và cần nhiều phân bón. 
	- Là cây lương thực chính của miền nhiệt đới (đặc biệt là châu Á gió mùa). 
- Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Băng-la-đét (Bangladesh), 
Việt Nam, Thái Lan,... 

	Lúa mì 
	Phát triển trong điều kiện khí hậu ấm, khô; vào đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón. 
	- Là cây lương thực chính của miền ôn đới và cận nhiệt. 
- Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Ca-nađa,… 

	Ngô 
	Phát triển trong điều kiện khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước; dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu. 
	- Là cây lương thực quan trọng cho người và vật nuôi ở miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới nóng. 
- Các nước trồng nhiều là Hoa Kỳ, Trung 
Quốc, 	Bra-xin, 	Ác-hen-ti-na, 	U-gai-na 
(Ukraine), In-đô-nê-xi-a,.. 


- Cây công nghiệp 
	Cây công nghiệp 
	Đặc điểm sinh thái 
	Phân bố 

	Mía 
	- Phát triển trong điều kiện nhiệt, ẩm rất cao và phân hoá theo mùa. 
- Thích hợp với đất phù sa mới. 
	- Là cây lấy đường chủ yếu ở miền nhiệt đới. 
- Các nước trồng nhiều là Bra-xin, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Pa-ki-xtan (Pakistan),.. 

	Củ cải đường 
	Phát triển ở vùng đất đen, đất phù sa được cày bừa kĩ và bón phân đầy đủ. 
	- Là cây lấy đường chủ yếu ở miền ôn đới và cận nhiệt. - Các nước trồng nhiều là Liên bang Nga, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ,... 

	Bông 
	- Phát triển trong điều kiện ánh sáng và khí hậu ổn định. 
- Cần đất tốt, nhiều phân bón. 
	- Là cây lấy sợi ở miền nhiệt đới và cận nhiệt gió mùa. - Các nước trồng nhiều là Trung Quốc (chiếm 1/5 sản lượng của thế giới), Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pa-ki-xtan, U-dobê-ki-xtan (Uzbekistan),... 

	Đậu tương 
	Cây ưa ẩm, đất tơi xốp và thoát nước tốt. 
	- Là cây lấy dầu quan trọng trên thế giới ở miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. 
- Các nước trồng nhiều là Hoa Kỳ (gần 1/2 sản lượng thế giới), Trung Quốc, Liên bang Nga, Séc-bi-a (Serbia), In-đô-nê-xi-a,… 

	Chè 
	Phát triển với nhiệt độ ôn hoà, lượng mưa nhiều nhưng phân bố đều quanh năm, đất chua. 
	- Là cây trồng của miền cận nhiệt. 
- Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, Ấn Độ, Kê-nia (Kenya), Xri Lan-ca (Sri Lanka), Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam,... 

	Cà phê 
	Cây ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp nhất là đất badan và đất đá vôi. 
	- Là cây trồng cho chất kích thích của miền nhiệt đới. - Các nước trồng nhiều là Bra-xin, Việt Nam, In-đô-nêxi-a, Cô-lôm-bi-a (Colombia),... 

	Cao su 
	Cây ưa nhiệt, ẩm, không chịu được gió bão, thích hợp với đất badan. 
	- Là cây lấy nhựa quan trọng của miền nhiệt đới. - Các nước trồng nhiều là Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam,... 


2. Ngành chăn nuôi 
a. Vai trò và đặc điểm - Vai trò: 
+ Cung cấp nguồn thực phẩm dinh dưỡng cao (thịt, trứng, sữa). 
+ Nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. 
+ Chăn nuôi kết hợp với trồng trọt góp phần sử dụng hợp lí tài nguyên và môi trường, tạo ra nền nông nghiệp bền vững. - Đặc điểm: 
+ Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở nguồn thức ăn. 
+ Hình thức chăn nuôi trên thế giới khá đa dạng như chăn nuôi chăn thả, chăn nuôi nửa chuồng trại, chăn nuôi chuồng trại và chăn nuôi công nghiệp. 
+ Việc ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật và công nghệ vào trong chăn nuôi đã làm tăng số lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 
+ Liên kết trong chăn nuôi từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững. 
b. Một số vật nuôi chính trên thế giới 
	Vật nuôi 
	Phân bố 

	Bò 
	- Bò thích nghi đa dạng với điều kiện môi trường nên được nuôi phổ biến ở nhiều nước thuộc vùng ôn đới, cận nhiệt và nhiệt đới để để lấy thịt, sữa,... 
- Các nước sản xuất nhiều thịt và sữa bò là Hoa Kỳ, Bra-xin, các nước EU, Trung Quốc, Áchen-ti-na,... 

	Lợn 
	- Lợn thích nghi đa dạng với các điều kiện môi trường, việc chăn nuôi lợn phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở thức ăn. 

	
	- Các nước nuôi lợn nhiều là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Bra-xin, Việt Nam, Tây Ban Nha, CHLB Đức,... 

	Cừu 
	- Cừu được nuôi theo hình thức chăn thả ở vùng cận nhiệt và ôn đới. 
- Các nước nuôi cừu nhiều là Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ, I-ran (Iran), Niu Di-len (New Zealand),... 

	Gia cầm 
	- Được nuôi chủ yếu là gà. Vật nuôi này có mặt ở tất cả các nước trên thế giới để cung cấp thịt, trứng cho bữa ăn hằng ngày, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm. 
- Các nước có đàn gia cầm lớn là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Hoa Kỳ, các nước EU, Braxin,... 


II. Địa lí ngành lâm nghiệp 
1. Vai trò và đặc điểm 
a. Vai trò 
- Cung cấp nguồn lâm sản phục vụ cho các nhu cầu của xã hội. 
- Đảm bảo chức năng nghiên cứu khoa học. 
- Đảm nhận chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sống và cảnh quan. - Đảm bảo sự phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 
b. Đặc điểm 
- Lâm nghiệp gồm hoạt động trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản khác. 
- Lâm nghiệp có đối tượng sản xuất là rừng nên cần thời gian sinh trưởng lâu dài. 
- Quá trình sinh trưởng tự nhiên của rừng đóng vai trò quyết định trong SX lâm nghiệp. 
- Sản xuất lâm nghiệp được tiến hành trên quy mô rộng, chủ yếu hoạt động ngoài trời. 
- Việc khai thác hợp lí và bảo vệ rừng ngày càng thuận lợi nhờ ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật và công nghệ. 
2. Phân bố sản xuất lâm nghiệp trên thế giới - Tình hình 
+ Hiện nay, thế giới có khoảng 4,06 tỉ hecta rừng với tỉ lệ che phủ khoảng 31%. 
+ Diện tích rừng trên thế giới ngày càng giảm, đang đe doạ đến sự phát triển bền vững. 
+ Các quốc gia có diện tích rừng trồng lớn là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, LB Nga,... 
+ Các nước đứng đầu về sản lượng gỗ khai thác là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc,… 
- Giải pháp: Trồng rừng là vấn đề cấp bách được nhiều nước chú trọng. Ở một số quốc gia, rừng trồng đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng,… 
III. Địa lí ngành thủy sản 
1. Vai trò và đặc điểm 
a. Vai trò 
- Thuỷ sản (nước ngọt, nước lợ, nước mặn) là nguồn cung cấp thực phẩm cho con người. 
- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. 
- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 
- Góp phần khai thác tốt các tiềm năng về tự nhiên, kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. 
b. Đặc điểm 
- Ngành thuỷ sản bao gồm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và dịch vụ thuỷ sản. 
- Diện tích mặt nước và chất lượng nguồn nước là tư liệu sản xuất quan trọng không thể thay thế được. - Sản xuất thuỷ sản có tính hỗn hợp và tính liên ngành cao. 
- Công nghệ nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ngày càng hiện đại góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất, đồng thời bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 
2. Phân bố sản xuất thuỷ sản trên thế giới * Khai thác 
- Sản lượng thuỷ sản khai thác trên thế giới ngày càng tăng, ngư trường khai thác ngày càng được mở rộng, công nghệ khai thác được cải tiến. 
- Khai thác thuỷ sản quá mức ở một số quốc gia đang đe dọa đến nguồn lợi thuỷ sản. 
- Các nước có sản lượng khai thác thuỷ sản hàng đầu thế giới là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Pê-ru, Hoa Kỳ, Ấn Độ,.. . 
* Nuôi trồng 
- Nhiều quốc gia chú trọng việc đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 
- Hình thức và công nghệ nuôi trồng thuỷ sản ngày càng cải tiến và hiện đại. 
- Các nước có sản lượng thuỷ sản nuôi trồng hàng đầu thế giới là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Việt Nam, Phi-líp-pin,... 
 
BÀI 27 
I. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 
1. Quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 
a. Quan niệm 
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các ngành, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở quy trình kĩ thuật mới nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và hợp tác sản xuất; cho phép sử dụng hiệu quả nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, lao động và đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất. b. Vai trò 
- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tạo ra những tiền đề cần thiết để sử dụng hợp lí các nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ, các nước trên thế giới. 
- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp góp phần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất lao động xã hội. 
- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tạo các điều kiện liên kết, hợp tác giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và các ngành kinh tế khác nhau. 
2. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 
Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới rất đa dạng với nhiều quy mô và cấp độ khác nhau. 
	Hình thức tổ chức 
lãnh thổ nông nghiệp 
	Vai trò 
	Đặc điểm 

	Trang trại 
	- Là hình thức sản xuất cơ sở, có vai trò to lớn trong sản xuất nông nghiệp (cả về kinh tế, xã hội và môi trường). 
- Góp phần khai thác hiệu quả các lợi thế về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, xã hội,... 
	- Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 
- Quy mô sản xuất (đất đai, vốn,...) tương đối lớn. 
- Cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ. 
- Có thuê lao động để phục vụ sản xuất. 

	Thể tổng hợp nông 
nghiệp 
	- Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở mức độ cao nhằm tạo điều kiện thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp. 
- Góp phần khai thác hiệu quả các thế mạnh theo lãnh thổ, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp. 
	- Là vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được hình thành dựa trên thế mạnh về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội để sản xuất ra các nông sản có thế mạnh. 
- Có mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp. 
- Mức độ sản xuất tập trung cao, sản xuất chuyên môn hóa để đạt năng suất lao động cao nhất. 

	Vùng nông nghiệp 
	- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm góp phần sử dụng hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng. 
- Là cơ sở hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ. 
	- Có lãnh thổ rộng lớn và ranh giới xác định, được hình thành dựa trên sự tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp, kinh tế - xã hội, trình độ thâm canh, cơ sở vật chất - kĩ thuật nông nghiệp, cơ cấu sản xuất,... 
- Sản xuất các sản phẩm chuyên môn hóa trên cơ sở phát huy thế mạnh của vùng. 


 
 
II. Một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại 
- Về tổ chức sản xuất nhiều nước trên thế giới đã hình thành những cánh đồng lớn, các vùng chuyên canh cây trồng nhằm cho phép áp dụng máy móc, công nghệ để tối ưu hóa năng suất và hạn chế sức lao động của con người. 
- Đối tượng lao động trong nông nghiệp: ngày càng đa dạng để đáp ứng nhu cầu xã hội. 
- Việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp: ngày càng được chú trọng nhằm tạo ra nông sản có năng suất cao, thích nghi với biến đổi khí hậu. 
- Vấn đề liên kết giữa các yếu tố trong sản xuất nông nghiệp: bao gồm liên kết giữa khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ngày càng được chú trọng. 
III. Định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai 
* Khái niệm 
Phát triển nông nghiệp bền vững là xu hướng cho nền nông nghiệp thế giới trong tương lai để giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng gia tăng của xã hội; đồng thời sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. 
* Định hướng 
- Nông nghiệp xanh: là cách thức phát triển ngành nông nghiệp, trong đó tối đa hóa cơ hội khai thác các nguồn tài nguyên sạch, dẫn đến một mô hình nông nghiệp tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường => Nhằm xây dựng một nền nông nghiệp văn minh thích ứng với biến đổi khí hậu. - Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: các công nghệ mới không những góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tăng năng suất và sản lượng nông sản mà còn hạn chế sức lao động của con người => Nhằm tăng sinh lợi, hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường hơn. 
 
BÀI 29 
I. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm ngành công nghiệp 
1. Cơ cấu 
- Cơ cấu ngành công nghiệp thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp. 
- Phân loại 
+ Theo tính chất tác động đến đối tượng lao động: Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến. + Theo công dụng kinh tế của sản phẩm: Công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất và công nghiệp sản xuất vật phẩm tiêu dùng. 
2. Vai trò 
- Công nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. 
- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
- Cung cấp tư liệu sản xuất, nguyên liệu cho các ngành kinh tế, mặt hàng xuất khẩu. 
- Giải quyết việc làm cho người lao động; tăng thu nhập; cải thiện đời sống văn hóa. - Công nghiệp còn góp phần củng cố an ninh quốc phòng cho đất nước. 
3. Đặc điểm 
- Sản xuất công nghiệp gắn với máy móc, gồm nhiều công đoạn phức tạp. 
- Thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành và hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp. - Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa. 
- Ngành công nghiệp ngày càng tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu. 
- Hiện nay, sản xuất công nghiệp ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường. 
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp 
- Vị trí địa lí: nhóm nhân tố này thường ảnh hưởng đến sự lựa chọn và phân bố cơ sở sản xuất công nghiệp, như vị trí tiếp giáp biển, các đầu mối giao thông, các đô thị,... 
- Điều kiện kinh tế - xã hội: đây là nhóm nhân tố giữ vai trò quyết định. 
+ Dân cư và nguồn lao động vừa cung cấp nhân lực trong sản xuất, vừa là thị trường tiêu thụ nên ảnh hưởng đến quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp. 
+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất. 
+ Tiến bộ KH-CN làm xuất hiện các ngành mới, sự thay đổi trong phân bố công nghiệp. 
+ Nguồn vốn và thị trường ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô của ngành. 
+ Chính sách tác động đến xu hướng phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ, phân bố,... của ngành công nghiệp. 
- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: nguồn tài nguyên ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp; nguồn nước và quỹ đất tác động đến sự phân bố ngành công nghiệp;... 
BÀI 30
I. Công nghiệp khai thác than, dầu khí 
Vai trò, đặc điểm và phân bố công nghiệp khai thác than, dầu khí 
 
	
	Vai trò 
	Đặc điểm 
	Phân bố 

	Khai thác 
than 
 
	- Cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho các ngành kinh tế và đời sống xã hội. 
- Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu ở một số quốc gia. 
	- Công nghiệp khai thác than xuất hiện từ rất sớm. 
- Quá trình khai thác than gây tác động lớn đến môi trường. 
	Sản lượng than khai thác toàn thế giới nhìn chung vẫn tiếp tục gia tăng, từ 4,7 tỉ tấn 
(năm 1990) lên 7,7 tỉ tấn (năm 2020). Các quốc gia sản xuất than lớn hiện nay là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, In-đô-nê-xi-a, Ô-xtrây-li-a, Liên bang Nga,... 

	Khai thác dầu khí 
	- Cung cấp nguồn nhiên liệu quan trọng trong sản xuất và đời sống. 
- Từ dầu mỏ, có thể sản xuất ra nhiều loại hóa phẩm, dược phẩm. 
- Là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của nhiều quốc gia. 
	- Công nghiệp khai thác dầu khí xuất hiện sau công nghiệp khai thác than. 
- Cung cấp nguồn nhiên liệu dễ sử dụng. 
- Quá trình khai thác dầu khí gây tác động lớn đến môi trường. 
	- Sản lượng dầu khai thác toàn thế giới nhìn chung có sự gia tăng, từ 3,1 tỉ tấn (năm 1990) lên 4,1 tỉ tấn (năm 2020). Các quốc gia có sản lượng khai thác lớn là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, A-rập Xê-út, Ca-na-đa, I-rắc,… 
- Sản lượng khí tự nhiên khai thác vẫn tiếp khí tục gia tăng, từ 1 969,7 tỉ mỏ (năm 1990) lên 3 853,7 tỉ m (năm 2020). Các quốc gia có sản lượng khai thác lớn là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, I-ran, Trung Quốc,... 


II. Công ngiệp khai thác quặng kim loại - Vai trò 
+ Nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho ngành công nghiệp luyện kim. 
+ Nguồn hàng xuất khẩu ở một số quốc gia. 
- Đặc điểm 
+ Công nghiệp khai thác quặng kim loại khá đa dạng. 
+ Việc khai thác tập trung ở một số loại quặng như bô-xít, đồng, sắt, vàng,... 
+ Quá trình khai thác thường gây ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường đất, nước. 
- Phân bố 
+ Quặng sắt được khai thác nhiều ở Ô-xtrây-li-a, Bra-xin, Trung Quốc, Ấn Độ,… 
+ Quặng bô-xít được khai thác nhiều ở Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Ghi-nê,… 
+ Quặng vàng được khai thác nhiều ở Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, Liên bang Nga,… III. Công nghiệp điện lực 
- Vai trò 
+ Cơ sở năng lượng thiết yếu để phát triển các ngành kinh tế. 
+ Nhân tố quan trọng trong phân bố các ngành công nghiệp hiện đại. 
+ Góp phần vào sự thành công của công cuộc CNH - HĐH ở các quốc gia. 
+ Góp phần nâng cao đời sống văn hóa, củng cố an ninh quốc phòng. 
- Đặc điểm 
+ Cơ cấu sản lượng điện khá đa dạng và có sự thay đổi theo thời gian. 
+ Điện sản xuất từ than, thuỷ điện, dầu mỏ, điện nguyên tử có xu hướng giảm tỉ trọng; điện sản xuất từ khí tự nhiên và các nguồn năng lượng tái tạo có xu hướng tăng tỉ trọng. 
- Phân bố 
+ Sản lượng điện toàn thế giới không ngừng tăng (11 890 tỉ kWh - 1990 lên 25 865 tỉ kWh - 2020). 
+ Các quốc gia có sản lượng điện lớn là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Liên bang Nga,... IV. Công nghiệp điện tử - tin học 
- Vai trò 
+ Công nghiệp điện tử - tin học có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác động lan toả mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác. 
+ Sản phẩm của công nghiệp điện tử - tin học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
+ Sự phát triển của công nghiệp điện tử - tin học thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều ngành có hàm lượng khoa học - kĩ thuật cao, làm thay đổi cơ bản cơ cấu lao động. 
- Đặc điểm: 
+ Công nghiệp điện tử - tin học là ngành công nghiệp trẻ, phát triển bùng nổ từ năm 1990 trở lại đây. + Sản phẩm của công nghiệp điện tử - tin học khá đa dạng, như các linh kiện điện tử; máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, thiết bị truyền thông,… 
+ Là ngành công nghiệp yêu cầu nguồn lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao, hoạt động sản xuất ít gây ô nhiễm môi trường. 
- Phân bố 
+ Phân bố ở hầu hết các nước phát triển và ở nhiều nước đang phát triển. 
+ Một số nước tiêu biểu: Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… 
V. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
- Vai trò: 
+ Tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân. 
+ Nhiều sản phẩm của ngành là mặt hàng có giá trị xuất khẩu. 
+ Góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 
- Đặc điểm: 
+ Cơ cấu công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đa dạng: dệt - may, da giày, giấy - in,... 
+ Vốn đầu tư thường ít, quy trình sản xuất đơn giản hơn các ngành công nghiệp khác, thời gian sản xuất ngắn. 
+ Là ngành thường gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. 
- Phân bố 
+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phân bố rộng khắp thế giới. 
+ Phát triển mạnh ở nhiều quốc gia đang phát triển: Bra-xin, Trung Quốc, Ấn Độ,… 
VI. Công nghiệp thực phẩm 
- Vai trò 
+ Cung cấp các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, uống hằng ngày của con người. 
+ Góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản. 
+ Là nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp khác. 
+ Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu ở một số quốc gia. 
+ Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 
- Đặc điểm 
+ Đa dạng về cơ cấu ngành chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; chế biến, bảo quản thuỷ sản; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất dầu, chế biến sữa,… +Vốn đầu tư thường ít, thời gian thu hồi vốn nhanh. 
+ Phụ thuộc nhiều vào nguồn lao động, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu. 
- Phân bố: Đây là ngành đang phát triển mạnh và phân bố rộng rãi trên thế giới. 
BÀI 31 
I. Quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 
- Quan niệm: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là hệ thống các mối liên kết không gian của các ngành và sự kết hợp sản xuất trong lãnh thổ trên cơ sở khai thác lợi thế về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, thị trường tiêu thụ, thành tựu khoa học - công nghệ,... nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về kinh tế - xã hội - môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng. 
- Vai trò 
+ Góp phần sử dụng một cách hợp lí các nguồn lực về vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, thu hút nguồn lực từ bên ngoài. 
+ Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. 
II. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp 
- Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp rất đa dạng. 
- Dưới đây là một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu. 
	Hình thức 
	Vai trò 
	Đặc điểm 

	Điểm công nghiệp 
	- Là đơn vị cơ sở cho các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác. 
- Góp phần giải quyết việc làm tại địa phương. 
- Đóng góp vào nguồn thu của nghiệp địa phương. - Góp phần thực hiện công nghiệp hóa tại địa phương. 
	- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong phạm vi của một điểm dân cư (đồng nhất với điểm dân cư) hoặc xa điểm dân cư. 
- Các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên liệu (hoặc vùng nông sản). 
- Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có (hoặc có rất ít) mối liên hệ với nhau. 

	Khu công nghiệp 
	- Góp phần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. - Thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại. 
- Giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động. 
- Tạo nguồn hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
	- Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống. 
- Có vị trí phân bố thuận lợi để vận chuyển hàng hóa và liên hệ với bên ngoài như gần cảng biển, đường giao thông lớn, gần sân bay, ngoại vi các thành phố lớn,... 
- Tập trung tương đối nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp. Các cơ sở này thường sử dụng chung cơ sở hạ tầng sản xuất; được hưởng một quy chế riêng, ưu đãi về sử dụng đất, thuế quan; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất; có khả năng hợp tác sản xuất cao. 
- Có các cơ sở sản xuất công nghiệp nòng cốt (hay cơ sở sản xuất công nghiệp hạt nhân) và các cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ. 
- Các hình thức khác của khu công nghiệp là đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên khoa học,... 

	Trung tâm công nghiệp 
	Góp phần định hình hướng chuyên môn hóa cho vùng lãnh thổ và tạo động lực phát triển cho khu vực phụ cận. 
	- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, thường gắn với các đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi. - Bao gồm các khu công nghiệp, điểm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp. Giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ. 
- Trong trung tâm công nghiệp gồm nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc nhiều ngành khác nhau, trong đó có các cơ sở sản xuất công nghiệp nòng cốt (đóng vai trò quyết định hướng chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp) và các cơ sở sản xuất công nghiệp bổ trợ. 

	Vùng công nghiệp 
	Thúc đẩy hướng chuyên môn hóa cho vùng lãnh thổ, góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực theo lãnh thổ. 
	- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 
- Có không gian rộng lớn, gồm rất nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp, có mối liên hệ mật thiết với nhau trong sản xuất. 
- Có một số nhân tố tạo vùng tương đồng (như cùng sử dụng một hay một số loại tài nguyên; sử dụng nhiều lao động; sử dụng chung hệ thống năng lượng, giao thông vận tải,...). - Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu, tạo nên hướng chuyên môn hóa của vùng. 


III. Tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai 
1. Tác động của công nghiệp tới môi trường 
* Tích cực: Tạo ra các máy móc, thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại để dự báo và khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 
* Tiêu cực 
- Ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí. 
- Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn. 
- Ô nhiễm môi trường do sản phẩm công nghiệp sau khi sử dụng. 
- Tình trạng cạn kiệt một số nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
2. Định hướng phát triển ngành công nghiệp trong tương lai 
- Chuyển dần từ ngành công nghiệp truyền thống sang các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật - công nghệ cao. 
- Sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp tác động mạnh mẽ đến sự liên kết và phát triển công nghiệp theo ngành, theo vùng. 
- Hoạt động sản xuất công nghiệp ngày càng gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
- Phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, nhằm hạn chế phát thải khí CO2 và các chất độc hại ra môi trường… 
 
BÀI 33 
I. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm ngành dịch vụ 
1. Cơ cấu 
- Cơ cấu ngành dịch vụ được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành dịch vụ. 
- Phân loại: Dịch vụ kinh doanh; dịch vụ tiêu dùng; dịch vụ công. 
[image: ] 
2. Vai trò 
Sự phát triển ngành dịch vụ có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và đời sống xã hội: 
- Thúc đẩy sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế khác. 
- Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 
- Khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội để phát triển đất nước. 
- Thúc đẩy liên kết giữa các ngành kinh tế, vùng lãnh thổ và hội nhập kinh tế quốc tế. 
- Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 
- Nâng cao đời sống văn hóa, văn minh cho người dân. 
3. Đặc điểm 
- Sản phẩm của ngành dịch vụ thường không phải là vật chất cụ thể. 
- Có sự liên kết chặt chẽ với các ngành kinh tế khác và là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất. 
- Có cơ cấu ngành đa dạng, có sự thay đổi nhanh về quy mô, loại hình dịch vụ. 
- Thành tựu khoa học - công nghệ đang được ứng dụng mạnh mẽ trong ngành dịch vụ. 
II. Các nhân tố ảnh hướng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ 
- Vị trí địa lí ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm phân bố, sự liên kết phát triển, sự hội nhập quốc tế,... 
của ngành dịch vụ. 
- Điều kiện kinh tế - xã hội 
+ Trình độ phát triển kinh tế mang tính quyết định tình hình phát triển và phân bố. 
+ Dân số đông ảnh hưởng đến quy mô phát triển ngành dịch vụ. 
+ Cơ cấu dân số và lịch sử - văn hóa tạo nên sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ. 
+ Phân bố dân cư, sự phát triển cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến mạng lưới phân bố. 
+ Xu hướng tiêu dùng, tiến bộ khoa học - công nghệ, chính sách phát triển và hội nhập ảnh hưởng đến xu hướng phát triển ngành. 
- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề vật chất cho sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. 
BÀI 34 
I. Vai trò và đặc điểm 
1. Vai trò 
- Giao thông vận tải là ngành dịch vụ quan trọng, là khâu không thể thiếu trong sản xuất, giúp quá trình sản xuất và tiêu thụ được diễn ra liên tục. 
- Giúp nhu cầu đi lại của toàn xã hội được diễn ra thuận tiện và thông suốt. 
- Tạo các mối liên kết kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong quốc gia, tăng cường các mối giao lưu và hợp tác quốc tế. 
- Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, làm thay đổi phân bố sản xuất và dân cư. - Góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có của mỗi vùng, quốc gia. 
2. Đặc điểm 
- Sản phẩm của ngành giao thông vận tải chính là sự chuyên chở người và hàng hoá. 
- Các tiêu chí đánh giá dịch vụ vận tải gồm: Khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình. 
- Giao thông vận tải là khâu quan trọng trong dịch vụ logistic. 
- Có sự phân bố đặc thù theo mạng lưới với các tuyến và đầu mối giao thông. 
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải 
1. Vị trí địa lí 
- Đây là nhân tố quy định sự có mặt của loại hình giao thông vận tải. 
- Vị trí địa lí ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. 
2. Nhân tố tự nhiên 
- Địa hình quy định sự có mặt và vai trò của loại hình giao thông vận tải. 
- Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải. - Các điều kiện thời tiết như mưa, bão, sương mù, băng tuyết,... sẽ cản trở hoạt động của một số phương tiện giao thông vận tải. 
3. Nhân tố kinh tế - xã hội 
- Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố và hoạt động của giao thông vận tải. 
- Phân bố dân cư ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách. 
- Khoa học - công nghệ ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển, việc hiện đại hoá và nâng cao chất lượng các phương tiện vận tải, quá trình điều hành và quản lí giao thông vận tải. 
- Vốn đầu tư và chính sách tác động tới sự phát triển mạng lưới và mức độ hiện đại hoá hệ thống hạ tầng giao thông vận tải. 
III. Tình hình phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải trên thế giới 
1. Đường ô tô 
- Tình hình phát triển: 
+ Vận tải đường ô tô ra đời sớm, phát triển mạnh và phổ biến nhất hiện nay nhờ tính ưu việt trong việc di chuyển, tính kết nối với các loại hình vận tải khác. 
+ Số lượng ô tô trên thế giới không ngừng tăng lên, trong đó tăng mạnh nhất là phương tiện ô tô thân thiện với môi trường và có độ an toàn cao. 
+ Mạng lưới đường sá ngày càng phát triển, tổng chiều dài đường ô tô không ngừng tăng lên, nhất là hệ thống đường cao tốc. 
- Phân bố 
+ Mật độ đường ô tô tập trung nhiều nhất ở Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước EU. 
+ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Tây Âu là các quốc gia có tỉ lệ sở hữu và sử dụng ô tô cao nhất trên thế giới. 
2. Đường sắt 
- Tình hình phát triển: 
+ Vận tải đường sắt ra đời sớm, gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 1 nhờ sự phát minh đầu máy hơi nước. 
+ Trên thế giới có hơn 1,37 triệu km đường sắt (năm 2020) với nhiều loại hình như đường sắt trên mặt đất, đường sắt trên cao, đường sắt dưới lòng đất,... 
- Phân bố: Mạng lưới đường sắt trên thế giới tập trung nhiều nhất ở khu vực Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Á. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên bang Nga,… 
3. Đường sông, hồ 
- Tình hình phát triển: Giao thông vận tải đường sông, hồ phát triển từ rất sớm để đảm nhận vai trò vận tải người và hàng hoá trên các hệ thống sông, hồ tự nhiên. 
- Phân bố: Một số hệ thống sông, hồ có khả năng giao thông lớn như sông Đa-nuýp (Danube), sông 
Rai-nơ (Rhein) ở châu Âu; Trường Giang, sông Mê Công,… 
4. Đường biển 
- Tình hình phát triển: 
+ Ngành giao thông vận tải đường biển phát triển từ rất sớm và chủ yếu là vận tải ven bờ, khối lượng vận chuyển nhỏ, cự ly vận chuyển ngắn. 
+ Các tàu biển có kích thước và tải trọng ngày càng lớn, công nghệ vận hành được cải tiến để tăng tốc độ, đảm bảo an toàn và chú trọng đến bảo vệ môi trường biển. 
- Phân bố 
+ Các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Xin-ga-po,... sở hữu đội tàu nhiều nhất thế giới. 
+ Các tuyến đường biển nhộn nhịp trên thế giới hiện nay là tuyến kết nối châu Âu qua Ấn Độ Dương với châu Á - TBD; tuyến kết nối hai bên bờ Đại Tây Dương. 
+ Một số cảng biển có năng lực vận tải lớn trên thế giới như Thượng Hải, Xin-ga-po, Hồng Kông, Rốttec-đam,... 
5. Đường hàng không 
- Tình hình phát triển: 
+ Hàng không là ngành giao thông vận tải non trẻ nhưng có bước phát triển thần tốc nhờ tiến bộ của khoa học - công nghệ và tính ưu việt về tốc độ di chuyển. 
+ Số lượng các máy bay dân dụng trên thế giới không ngừng tăng lên với khoảng 35 000 chiếc đang hoạt động. - Phân bố 
+ Hiện nay, thế giới có hơn 15000 sân bay dân dụng đang hoạt động, tập trung chủ yếu ở Bắc Mỹ, Tây Âu và Đông Á. 
+ Các tuyến hàng không nhộn nhịp nhất là tuyến vượt Đại Tây Dương kết nối châu Âu với châu Mỹ, tuyến nối Hoa Kỳ với các nước châu Á - Thái Bình Dương.
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Hinh 23.1. So d6 phan logi cdc nguén Iuc dya vao nguén géc
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Hinh 23.2. So d6 phan logi cdc nguén lc dua vao pham vilanh thé




